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Quê quán: Thôn Đoàn Đào xã Đoàn Đào huyện Phủ Cừ tỉnh Hưng Yên.

Sinh năm: 1924.

Chức vụ: trước năm 45 là Thanh niên cứu quốc, Cách mạng tháng Tám làm thanh niên cứu quốc của xã Đoàn Đào. Năm 47 phụ trách kinh tế của huyện Phủ Cừ, cuối năm 47 phụ trách công tác tuyên huấn huyện Phủ Cừ, năm 48 làm ở Ban Địch vận tỉnh Hưng Yên, Năm 51 phụ trách Mặt trận Liên Việt huyện Phủ Cừ.

Phỏng vấn tại: Thôn Đoàn Đào xã Đoàn Đào huyện Phủ Cừ tỉnh Hưng Yên.

Người thực hiện: Huỳnh Lam Trà.

[Ông 161 tuy tuổi cao nhưng còn minh mẫn tiếp chuyện vui vẻ, gia đình bình thường]

Bác tên là 161 ạ?
Vâng.

Họ mình là?

161 năm nay 86 rồi.
Bác sinh năm 25 đấy?

Sinh năm 24.
Ông là quê gốc ở đây luôn ạ?

Đây ở đây.
Là thôn Đoàn Đào?

Thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào huyện Phủ Cừ tỉnh Hưng Yên.
Trước cách mạng trước năm 45 ấy thì ông đi học ở đâu ạ?

Trước năm 45 tôi học ở huyện Phủ Cừ đây.
Trường của huyện ạ?

Trường tiểu học Phủ Cừ  Ecole Prime Elemăngte tiểu học đấy, tiểu học Phủ Cừ từ năm 37 cho đến năm 41 thì nghỉ về học mấy năm chữ Hán ông cụ dạy học gần hai năm chữ Hán xong thấy không có tác dụng gì nên thôi học để biết thôi. Xong rồi thì tham gia cái phong trào ở địa phương lúc bấy giờ cái ông Châu người vùng này này ông Bùi Đăng Châu ông Bùi Đăng Hán tức Châu ông tổ chức ông này tham gia cách mạng từ năm 1937, ông về ông tổ chức ở đây lúc đầu thì phong trào Thanh niên cách mạng Đồng chí hội, sau đến phong trào Phản đế xong đến phong trào Dân chủ năm 39 đấy cho đến năm 41 thì có cái Việt Minh là Việt Nam Độc lập Đồng Minh gọi tắt là Việt Minh.
Ông bắt đầu hoạt động cách mạng từ bao giờ?

Tôi hoạt động cách mạng từ năm 1941.
41 ạ?

41 đã tham gia rồi nhưng về sau có nhiều việc (cười) 41 đấy tham gia thì lúc bấy giờ tham gia Việt Minh lúc bấy giờ đã có tên rõ rồi nhưng mà tôi là đoàn Thanh niên cứu Quốc, tôi là Thanh niên cứu quốc đấy.

Thế cái hồi cướp chính quyền thì?

Hồi đó tôi vẫn còn ở nhà thôi lúc đó 20 tuổi đầu.

Thì vẫn làm trong thanh niên ạ?

Vẫn làm công tác thanh niên. Cướp chính quyền ở đây thì huyện Phủ Cừ cướp trước tiên đấy.
Huyện cướp trước?

So với tỉnh này thì huyện Phủ Cừ là lấy chính quyền sớm nhất tỉnh đấy là ngày 13 tháng 8 năm 45.
Thì ông có tham gia đi cướp chính quyền không?

Có tham gia đi cướp chính quyền.
Tức là như thế nào từ xã đến huyện à?

Cướp chính quyền ở đây là đầu tiên nó cướp súng trước, thì bấy giờ cái tay tri huyện ở đây này thì bấy giờ nước rất lớn thì tay tri huyện ở đây này nó lên tỉnh nó chơi bời hay công tác gì chả biết thì ở đây tổ chức cướp huyện cướp là cướp vũ khí, thì tôi còn bé chưa tổ chức, còn ông tổ chức cướp huyện là cái ông Thuần ở trên kia kìa, sau này ông là Chủ tịch lâm thời của Phủ Cừ đấy, sau ông ấy làm Chính ủy cái đường 5 trong kháng chiến chống Pháp sau ông về ông làm ở Văn phòng chính phủ.

Mình cướp chính quyền như thế thì có đông người đi không?

Hôm cướp súng thì đông, cướp chính quyền thì đơn giản thôi lấy súng còn tài liệu thì đốt phá hết, cái dở của ta hồi bấy giờ là đem đốt tài liệu đi đến hôm sau thì đóng cửa công đường. Thì lúc đó thằng tri huyện nó đi về qua chỗ đê La Tiến đây này nước lúc đó đang lớn lắm thì mới bắt lấy cái thẻ ngà của nó vứt xuống sông sau thả về. Cái hồi thời kỳ chống thóc tháng 5 năm 44 ấy thì bấy giờ có một cái đoàn vào khất thóc do cái ông Đạo tổ trưởng đọc cái bài xin khất thóc, thì cái tay này là cái tay huyện Liên nó bảo nếu như các ông đánh được Pháp thì tôi sẽ là người xách dép cho các ông, nói thế nhưng mà lúc bắt ông ấy thì không bắt xách dép nhưng lấy bài ngà cho đi về đằng kia, lúc chống thóc tháng 4 năm 44 thì ông Đạo này đọc thì ông huyện Liên kia nói nếu các ông đánh được Pháp tôi sẽ là người xách dép cho các ông.
Thì mình cướp chính quyền như thế thì các thành phần như chánh tổng mới cả lý trưởng có phản ứng gì không?

Lúc đó nó vẫn hoạt động bình thường ngay cái thôn này cái tay lý Tri đây này là tay đãn quay lại với ta đồng thời gia đình của hắn cũng là nơi Việt Minh đóng đấy. Bây giờ hắn đang khai để xin là những người hoạt động trước cách mạng đấy giờ nó đang làm lý lịch.
Ông đấy trước là lý trưởng à?

Lý trưởng đấy tay đấy giàu nhất cái làng này lúc đấy đang đương chức.
Nhưng họ thấy mình cướp chính quyền thế họ có sợ không?

Không không có gì cả cái thôn Đoàn Đào này thì khi cướp chính quyền thì lấy súng đem để vào nhà ông lý Tri này.
Để ở nhà lý trưởng?

Để ngay nhà lý trưởng vì tay này nó cũng có ý thức, tay này là địa chủ nhưng phải nói là thức thời vì trước đấy ấy cái năm 43, 44 thì hắn là lý trưởng thì trên nó hay giao thóc giống về cho gọi là túc mễ cục.
Túc mễ cục?

Gọi là cái nơi nó phát thóc giống về cho, khi thóc giống nó về đây ấy thì cái tay người ở làng này cũng cùng trong họ nhưng mà ông ấy là chánh Hội, lý trưởng với chánh hội là cùng cánh chức sắc mà, thì đến chơi nhà ông Tri này có tay Túy thì hôm đấy có tay túc mễ cục cũng ngồi đấy thì hôm đấy không biết làm sao ấy thì tay chánh hội Túy cầm con dao phất một cái vào cái cột tay túc mễ cục sợ lắm tưởng mất đầu cơ mà, sau đó tay Tri sợ nó trả thù nên vì lẽ đó anh ấy mới giác ngộ theo ta đấy là một lý, lý thứ hai là tay chánh hội kia cũng sớm theo ta vì hắn cũng chạm vào cái chuyện này sau khi chém hụt tay túc mễ cục thì sợ quá chạy mãi sang Hải Dương chỗ thôn Hoành Bồ vì bên đấy có bà cô ở bên đó rồi sau này lấy vợ con bên đó. Vì lý do đó nên Đoàn Đào này cướp chính quyền không khó gì cả sau khi đó thì đi thu hồi tôi là người đi thu hồi bằng triện, bằng và triện. Bằng ở đây thì  có cái ông đội của Tây hồi trước mà ông này ông sang Pháp hồi chiến tranh thế giới thứ hai ấy thì giấy tờ của thằng Pháp thì ông ấy nộp cả.
Đấy khi mình giành chính quyền xong thì mình thành lập ủy ban?

Chưa bấy giờ thu hồi xong đã mới thành lập ủy ban lâm thời

Thế thì các cái ông lý trưởng với chánh tổng có tham gia vào cái ủy ban đấy không?

Không chỉ ở ngoài ủng hộ thôi không tham gia, ở đây có ông Hán ông làm chủ tịch lâm thời lúc bấy giờ.
Ông Khán?

Hán ông Hán bây giờ ông cũng chết rồi. Chính quyền bấy giờ nó cũng dễ vì có tay Tri đứng đầu cái làng này bị cái vụ kia nên tay ấy cũng sợ trả thù cho nên thức thời quay lại theo ta, còn tay chánh hội cũng hống hách nhưng mà cũng vấp vào cái món này nên cũng sợ nên khi thu bằng triện thì dễ lắm không có vấn đề gì cả.
Lúc chính quyền thành lập như thế thì đầu tiên họ làm những công việc gì ạ?

Việc đầu tiên của thôn này là làm công việc trật tự, rồi thì hành chủ trương của trên là giảm tô.
Giảm tô ạ?

Giảm tô giảm tức thực hiện năm 45 đầu năm 46 đấy giảm tô giảm tức xóa nợ sau vụ đấy thì tô được giảm hết nợ lãi được giảm hết đối với mặt kinh tế thì thế.
Chính quyền có tổ chức việc dạy bình dân học vụ hay gì không ạ?

Đấy là khi bắt đầu xong nhé giảm tô rồi sau lập các đoàn thể ra, phụ nữ, thanh niên, phụ lão, tự vệ thì lúc bấy giờ có cả thì bấy giờ đồng thời cũng có Bình dân học vụ, thì chúng tôi lúc bấy giờ có tý tiểu học nên là.
Ông là đi dạy bình dân học vụ?

Đi dậy bình dân học vụ, lúc bấy giờ nhiều anh em dạy tôi cũng là một trong những người dạy bình dân học vụ lúc bấy giờ.

Lúc đấy học bình dân thì học ở đâu ạ?

Ngay đây à tôi học á.

Không học bình dân ấy? 

Học ngay thôn đây vì làng này có trường tổng sư ngày trước, trường tổng sư là cả cái tổng này có cái trường người ta gọi là trường tổng sư mà cái người về dạy là có nhà nước đài thọ giả lương.
Bình dân học vụ thì có được giả lương không?

Không bình dân học vụ là sau khi cướp chính quyền rồi tổ chức các đoàn thể rồi dạy cho dân biết chữ, hôm đấy là cướp chính quyền rồi tỉnh là 19 hôm đấy huy động người đi đông lắm hôm 19 tháng tám thì đây có một bộ phận rồi ở La Tiến dưới kia là hai.
Ông có nhớ các câu vè mà cổ động phong trào đi học không ạ?

Không.

Bà có nhớ không?

Tôi quên rồi nhưng mà có lúc thì nhớ, lúc giờ dạy mấy xóm ấy mà toàn vào nhà dân dạy. Với cả ở cái trường tổng sư ngoài kia với cả chỗ chùa cũng có lớp rồi lấy cái cửa chùa ra làm cái bảng. Bình dân học vụ xong rồi thì 46 có tổ chức cái bầu.
Bầu cử Quốc hội ấy ạ?

Bầu cử Quốc hội mới cả bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh.
À bầu cử Quốc hội thì diễn ra ở đây thế nào ạ?

Bầu cử Quốc hội thì rất tốt thôi ở đây không có cái chống đối đâu, bầu rất rầm rộ cái ông Tri ở đây này ra ứng cử Quốc hội, dưới kia có ông Nghị ở Cát Dương nhưng mà cũng không trúng, có ông Tri ông trúng Hội đồng nhân dân tỉnh lúc đấy cuối 46 rồi trúng thì ông làm cái áo ấm binh sĩ.
Bầu Quốc hội thế thì hồi ấy dân ít biết chữ thì bầu như thế nào?

Không có cái bàn ngồi viết hộ, danh sách để đấy rồi có bàn có người ngồi viết hộ thì phiếu in sẵn rồi vào chỉ viết tên hay là gạch đi lúc đó ít người biết chữ lắm.
Hội đồng nhân dân cũng thế à?

Sau này Hội đồng nhân dân cũng thế thôi độc viết hộ thôi mấy ai biết chữ đâu.
Danh sách ứng cử do Việt Minh đưa ra à?

Ừ danh sách có sẵn cả.
Việt Minh đưa ra danh sách ứng cử rồi dân đi bầu?

Ừ tức là cả cái khu vực này là bao nhiêu dân đấy bao nhiêu đại biểu ứng cử đấy thế rồi đưa về cho xã, lúc bấy giờ nó cũng chưa thành lập xã Đoàn Đào vẫn là cái thôn gọi là xã thôi, sau này mới thống nhất ba thôn lại sau năm 46 bầu bán tất cả rồi mới thành lập ra xã xã này trước đây là xã Ngọc Thụ gồm ba anh Đoàn Đào, Lao Cầu, Đồng Minh bấy giờ là ba thôn thành một xã là xã Ngọc Thụ, sau đó ông Thuần Chủ tịch lâm thời của Phủ Cừ ông về ông đổi cái thôn này thành thôn Trường Chinh rồi mới sáp nhập vào Phan Bội Châu, trước đây là xã Ngọc Thụ xã Phan Bội Châu sau kéo anh Phan Bội Châu thành xã Sao Lum thế thì Đoàn Đào, Long Cầu, Đồng Minh, Khả Duy, Đại Duy, Đông Các thế mới thành xã Trường Chinh.
Thì khi đó ông vẫn làm đoàn thanh niên đấy à?

Lúc đó tôi đi rồi năm 47 tôi đi rồi thoát ly rồi.
Thoát ly là thoát ly ở đâu ạ?

Ngay ở huyện đây thì bấy giờ các ông ấy điều tôi lên làm cái công tác kinh tế tài chính.
Kinh tế tài chính của huyện ấy ạ?

Của huyện thì lúc bấy giờ có Ủy ban cả rồi thì có cái kinh tế đi buôn bán này khác để lấy tiền nuôi nhau.
Cụ thể là việc gì ạ?

Lúc đấy tôi làm cái bán hàng ở ngay phố Cao Xá này có cái cửa hàng bán tạp hóa ở đấy.
Tức năm 47 à?

Cuối năm 46 ban hàng ở đấy, còn đằng kia có ông Điểu là huyện ủy thì ông tổ chức nơi nuôi vịt, rồi dệt vải.
À tức là có chăn nuôi, dệt vải, bán hang?

Có chăn nuôi có dệt vải bán hàng để lấy cái tiền đấy nuôi nhau. Lúc bấy giờ bọn chúng tôi thì mỗi tháng được hai chục chi tiêu, sau cái này nó giải tán thì các ông điều tôi về làm tuyên huấn của huyện Phủ Cừ năm 1947, cuối năm 48 tôi lên tỉnh làm ở ban Địch vận tỉnh vì lúc bấy giờ tôi có biết tý tiếng Pháp, vì cái ông về làm Bí thư huyện ủy ở huyện này này thì được điều lên trên làm tỉnh đội phó vì lúc đó chiến tranh nó lan rộng nên ông làm tỉnh đội phó tỉnh Hưng Yên đồng thời phụ trách địch vận vì tôi có biết tý tiếng Pháp thì ông này ông kéo tôi đi lên tỉnh vì lúc đó có điều động gì đâu.
Địch vận là vận động địch đầu hàng đấy?

Tức là tuyên truyền vận động binh lính địch và  gia đình cũng thế thì bảo giờ con cái trot vào làm lính ngụy rồi vì nó càn nó động viên vào cho nên là với gia đình binh lính ngụy ấy là một năm tổ chức một buổi ăn cơm nhà nước bỏ gạo ra vận động nhân dân góp rau dưa mời họ một hôm bảo là tình hình nó như thế rồi thế nào ta cũng thắng lợi nên bà về bảo các anh chị ở nhà nếu sau này có gặp bộ đội ta thì không nên đánh,cái thứ hai là đi càn quét thì đừng vào phá dân.
Lúc đấy gọi là ủy ban?

Ban địch vận tỉnh.
Lúc đấy thì vẫn là ủy ban lâm thời hay sang tên gọi là ủy ban hành chính rồi?

Ủy ban hành chính tỉnh rồi gần chiến tranh rồi.
Cháu nhớ sau nó có tên gọi là Ủy ban hành chính kháng chiến?

Trước là Ủy ban hành chính sau mới là Ủy ban hành chính kháng chiến, một ông là chủ tịch Ủy ban hành chính một ông là chủ tịch Ủy ban kháng chiến.
À hai chủ tịch?

Hai chủ tịch một ông thì chuyên làm công tác hành chính, một ông thì làm công tác kháng chiến rồi có xã đội trưởng.

Đấy cháu hỏi cái Ủy ban lâm thời ban đầu ấy rồi sau sang cái giai đoạn kháng chiến ấy thì có thay đổi gì nhiều không ạ?

Con người hay tổ chức.
Con người ấy, cả tổ chức nữa?

Con người thì bắt đầu sang kháng chiến thì có Công ở thôn này là chủ tịch Ủy ban hành chính sau đó chuyển sang ông Lương bên Đồng Minh cũng xã này làm chủ tịch còn kháng chiến thì có ông Châu tức Bùi Đăng Hán đấy làm chủ tịch kháng chiến.
Còn về tổ chức thì thế nào?

Có xã đội còn các đoàn thể thuộc về mặt trận có các đoàn thể chủ tịch Việt Minh đấy thì trong đó có thanh niên, phụ nữ, phụ lão, các bà hội Phật giáo thì đấy là các thành viên của mặt trận Việt Minh.
Thời đấy thì ngoài Việt Minh ra thì có còn tổ chức nào khác không?

Ngoài ra thì không có, có quân sự thì nó về quân sự thì chỉ có thế thôi không có tổ chức nào khác cả.
Có Quốc Dân Đảng hay là gì không?

Không ở đây không có Quốc Dân Đảng. Còn trong tỉnh thì có có thời nó kéo về qua đánh nhau ở đây này.
À trên tỉnh thì có?

Trên tỉnh Quốc Dân Đảng trên tỉnh nó về đánh nhau ở cầu Cáp đây thời đó thì tên phản động là tổng Uẩn ở trên Quế Lâm gọi là Hải Quan.
Ông ấy theo Quốc Dân Đảng?

Theo Quốc Dân Đảng đem người về đây mà về cầu Cáp đây kéo cờ kiểu như là uy hiếp chỗ này chỗ kia cướp đánh lại chính quyền đấy, xã này thì hồi đấy Quốc Dân Đảng cũng nhiều nhưng sau nó cũng đi hết.
Nhưng mà những ai thì hay theo Quốc Dân Đảng?

Chỉ có những người phó, lý trưởng những người chức vụ thế thôi dân thì chả ai theo, phó, lý trưởng những người chức tước ngày trước thì theo.
Hay là nhà giàu các thứ đấy?

Ừ nhà giàu cũng có một số theo. Nhưng cũng có những anh giàu thức thời kiểu như ở đây có ông Tri là thức thời đấy nhà giàu lắm mấy trăm mẫu ruộng đấy nhưng nó đi theo Việt Minh thì mình lập cái trụ sở ở nhà hắn đấy. Hiện nay là tay đấy đang làm tài liệu để xét tiền khởi nghĩa đấy có đủ tài liệu đấy có hai người chứng nhận một là Chủ tịch lâm thời và ông Nghị ở dưới này là huyện đội trưởng chứng nhận.
Ngày xưa ông Tri đấy cũng làm trong chính quyền của mình à?

À tay này không.
Cái hồi 45, 46 ấy?

À hồi 45, 46 thì tay ấy Ủy viên ủy ban huyện Phủ Cừ phụ trách tài chính, tay ấy cũng cống hiến nhiều ruộng để nuôi quân ở Phủ Cừ lúc bấy giờ. Tay này chứng nhận đảm bảo đầy đủ lắm rồi.
Cháu nhớ thời đấy nó có cái Liên Việt?

Liên Việt thì sau này.
Năm 46 hay sao ấy?

Cuối năm 46 sang năm 47 tôi lên huyện.
Thì ai theo cái Liên Việt ấy ạ?

Tôi lên huyện thì trên tỉnh nó lại điều về vì năm 49 chiến tranh nó mở rộng rồi thì anh trên kia cũng mở rộng rồi thì công tác địch vận phải tỏa về các huyện nên tôi ở trên tỉnh nhưng các ông đưa về huyện thì năm 50, 51 thì tôi là huyện ủy viên, sau vào thường vụ thì tôi phụ trách dân vận cơ, dân vận lúc bấy giờ có phụ nữ, có thanh niên có phụ lão, sau đấy là Liên Việt hợp nhất hai tổ chức này lại thành mặt trận Liên Việt.
Liên Việt là năm bao nhiêu nhỉ?

Năm 47 rồi, tôi còn làm công tác nông hội cơ nhiều lắm (cười).
À nông hội?

Nông hội là Ban nông hội huyện làm công tác sản xuất, chăn nuôi nhưng bấy giờ chủ yếu là sản xuất, thì Ban nông hội có một số cán bộ trong cái ban ấy thì tôi là trưởng ban và ba bốn anh em giờ còn ông Thư ở trên này còn thì giờ chết hết rồi.
Tức mình ban đầu là làm tài chính xong sang địch vận xong nông hội?

Trước là tôi ban địch vận là chính trị viên huyện đội Phủ Cừ làm công tác địch vận thì lúc bấy giờ vận động binh lính địch thì trong ban địch vận có một số cán bộ gọi là cán bộ vị trí tức là đi theo từng nơi có cán bộ nằm ở đây cạnh thôn để theo dõi tình hình những anh đưa giấy tờ vào hay là trong ra, sau đó tôi sang Ban nông hội sau đó là Liên Việt.
Liên Việt là?

Là Việt Minh nó gọi là Liên hiệp quốc dân.

Nhưng cũng là của Việt Minh?

Cũng là của ta đấy nhưng mà nó thay đổi rồi mở rộng ra để thu hút cả kỳ hào các thứ vào tất cả.
Sau có còn Liên Việt không ạ?

Sau thì nó thành mặt trận thống nhất hay gì đấy Mặt trận Tổ quốc hay gì đấy

Thời năm 45,46 như ông thấy thì trong ủy ban có các thiết bị văn phòng gì không?

Có ủy ban thì lúc bấy giờ có chủ tịch thôi chưa có phó chủ tịch và có ông này ông phụ trách về quân sự.

Tức ủy viên đấy?

Ừ ủy viên  trong ủy ban nhưng phụ trách về quân sự. Thì chỉ có hai thôi quân sự và hành chính đấy thôi.
Không có bộ máy văn phòng à?

Kiêm thôi không có anh nào là cán bộ văn phòng cả.
Không ví dụ các sắc lệnh ở trên đưa xuống thì?

Đưa xuống thì ông chủ tịch ông nhận lúc bấy giờ có công văn công veo gì đâu mà chiến tranh mà giấy tờ gì đâu.
Trong ủy ban thì có máy chữ hay là gì không?

Làm gì có máy chữ, huyện chả có nữa là.
Thế báo chỉ có có không?

Báo chí bằng cái li tô là cái phiến đá đây này đánh nhẵn mặt đi xong rồi viết ngược xong cho mực in lên.

Xã đã có rồi à?

Có huyện cũng có đến tôi còn phụ trách địch vận là có rồi để in truyền đơn.
Báo thì có báo gì?

Báo thì có báo của huyện này ra không phải là cái báo tờ đâu mà là cái tập san.
Báo Bãi Sậy à?

Không báo của Mặt trận viết thì cũng kiểu in ngược để in li tô.
Báo Cứu Quốc thì có chưa?

Báo Cứu Quốc thì của nhà nước cơ.
Chưa đưa về xã à?

Cũng có nhưng mà ít lắm giao thông liên lạc ta lúc đó dễ như bây giờ đâu đến đây được tờ nào thì nát hết chứ có mấy đâu. Hiện tôi ở huyện hồi đấy cũng chả nhận được cái tờ báo nào của trung ương cả toàn là huyện tổ chức in li tô còn tỉnh thì cũng rất ít.
Hồi đó ủy ban có hay tổ chức họp không?

Họp nhiều chứ nhưng hầu hết là họp huyện ủy nhiều hơn ủy ban, thì ông nào phụ trách ủy ban thì ông về họp về phổ biến cho ủy ban, ủy ban hồi ấy cũng ít người có chủ tịch với mấy ông ủy viên ủy ban
Thế mối quan hệ giữa Việt Minh với ủy ban ấy thì như thế nào?

Đường lối thì đường lối chung nhưng cái ông huyện ủy là chỉ đạo toàn bộ.
Tức Việt Minh chỉ đạo đấy?

Không lúc đấy là huyện ủy lúc đấy có chính quyền rồi huyện ủy chỉ đạo toàn bộ chính quyền thì anh quản lý, thế Việt Minh là đoàn thể vận động các việc của Đảng nhà nước để thực hiện cái chỉ đạo của huyện ủy, huyện ủy chỉ đạo còn chính quyền thì quản lý còn các đoàn thể thì vận động những cái đó.
Quan hệ phối hợp?

Quan hệ trực tiếp.
Thế huyện mình ông có thấy cán bộ trung ương đến thăm không?

Ít lắm có mấy ông tỉnh ông về thôi chứ còn ít lắm, vì xã lúc giờ huyện này là bị chiến tranh nó phá nhiều nhất vì ở đây nó hoạt động du kích mạnh nhất cướp chính quyền sớm nhất. Cho nên ở đây có hai anh được đi dự tổng kết công tác chiến tranh du kích nhân dân có ông Chế và ông Lễ.
Đấy là năm bao nhiêu?

Năm 52, 53 gì đấy chiến tranh du kích lúc bấy giờ ông Giáp tổ chức. Nên xã này có giấy khen tổ chức chiến tranh du kích sớm nhất.
Thế các cán bộ xã có hay đi dự các lớp học do trên tổ chức không?

Lúc bấy giờ cũng có cả ví dụ Đảng viên mới ấy năm 47 vì lúc bấy giờ ở đây vẫn còn tự do mà, cuối 49 đầu 50 thì cái anh Phủ Cừ này mới gay go nhất, trước vẫn là cái huyện an toàn nhất. Cuối 49 đầu 50 thì nó về nó đẩy cái làng Cao Xá thành phản động vì Cao Xá nó là Công giáo có một anh người Y Pha Nho làm cha sau này là quan ba nên cái thôn đấy là thôn phản động đầu tiên không có ai ra vào được cả.
Lúc trước thì đã phản động chưa lúc mới giành chính quyền ấy?

Trước thì chưa vẫn hoạt động tốt sau này năm 49, 50 thì dân ở đó mới thành phản động nó ép dân phải phản động ấy mà.
Lúc trước vẫn theo mình?

Vẫn theo mình.
Khi thấy Pháp về thì mới theo?

Không nó đón về đóng bốt thì cũng chả có ai chỉ có tay cha cố nó chỉ đạo mỗi cái thôn đấy thôi thành phản động không ai ra vào được.
Thôn đấy là Công giáo đấy?

Công giáo đấy, sau đó thì nó mới đóng ở một cái thôn công giáo thứ hai chỗ cầu Cáp đây, sau nữa nó đóng chỗ La Tiến giáp chỗ bờ đê dưới kia thôn La Tiến, xong cái bốt Đình Cao giữa làng Đình Cao, sau nó thấy hoạt động du kích lớn quá đây có quận trưởng quận chiếc gì đâu phần lớn là ta với ta với nhau, sau nó đóng bốt chỗ Tiên Lữ thôn Nam Dực

Nó đóng bốt nhiều như thế thì cán bộ mình có ai sợ mà chạy theo bốt theo Pháp không?

Không ở lại hết đặc biệt ở cái huyện này không có anh nào theo địch cả ở lại hoạt động hết Tiên Lữ cũng thế thôi. Tuy nó đóng đông thế nhưng thôn này vẫn hoạt động nó đóng ở cầu Cáp đây này nhưng dân không sầm uất lắm hoạt động bí mật thôi phải giữ gìn, dân ở lại cán bộ cũng ở lại.
À dân cũng không vào tề?

Không vẫn ở lại thôn nào thôn nấy cán bộ vẫn ở với dân không có vấn đề gì cả. Có riêng cái thôn Cao Xá nó theo toàn bộ cái thằng cha cố đấy thứ hai là có thôn Đại Duy là có nửa làng đi đạo thì cái nửa làng đấy gọi là ấm ớ nó cũng chả theo ai, còn nửa làng vẫn là người Lương gọi là đạo xôi đỗ. Cái anh Khương Bồ này cũng thế họ chả theo ai họ cũng chả ra gặp ta mà ta có vào thì cũng không sao nhưng cũng ít vào vì có người Công giáo ở trong đấy rồi.
Thế các tổ chức Đảng có thay đổi gì nhiều không so với trước?

Bên Đảng thì vẫn thành lập các chi bộ.
Tức không ai đi nơi khác à?

Không họ ở đây hết cái huyện này là lúc ấy tôi ở trong ban huyện ủy thì vẫn ở lại thôi nhưng mà có cái là nay đóng chỗ này mai đóng chỗ khác có thời đóng nửa tháng hay mươi hôm ở Xà Bồ, Long Cầu, hay An Nhuế.
Vì cháu hỏi nhiều nơi thì cán bộ thấy Pháp về thì cũng sợ nên bỏ đi.
Đây thì không đây vẫn bám dân bám đất tốt mãi khi nó đóng bốt ở thôn Đoàn Đào này thì dân lại ra ngoài ở cơ, làng này khi nó đóng bốt nó san phẳng hết không có gì nhưng dân vẫn ở ngoài đồng làm ăn sinh sống chứ không đi đâu cả.
Lính Pháp nó về đây là năm bao nhiêu?

Nó về nó đóng đây năm 53.
À trước là chưa à?

Trước thì chưa năm 53 nó mới về đóng bốt. Còn những năm 48, 49, 50 là những thời gian đen tối nhất đấy.
Thế ông thấy cái việc buôn bán của dân cư thì thế nào?

Dân đây có buôn bán gì được đâu làm nông nghiệp nhưng mà khổ lắm do cái đóng bốt đấy nên nó phá sạch.
Thế mình không vào vùng tề mua bán thuốc men các thứ à?

Không người ta cấm, Đảng lãnh đạo chi bộ lãnh đạo tuyệt đối không ai được vào làng tề.
Cấm buôn bán?

Cấm cả đi lại, mà thôn này cũng chả có gì buôn bán mà có cũng không vào anh nào mà tề ấm ớ vào là bắt.
Không buôn bán như thế thì các nhu yếu phẩm như thuốc men vải vóc lấy ở đâu ra?

Thuốc thì ốm đau làm gì có.
Vải vóc các thứ?

Vải thì làm gì có.
Vợ: Vải thì độc dùng cái loại vải xô vải tang của mình bây giờ xong rồi cho xuống đất bùn nhuộm đàn bà thì may váy, cho nên chú thằng này với bố thằng nhỏ này này mới hỏi là tại sao lại đặt là vải nhân dân.
Vải gì ạ?

Vải nhân dân vì nó rẻ nó có ra sao đâu chỉ nhân dân dùng thôi mà ôi giời được hai mét vải nhân dân đã sướng rồi làm gì có thuốc men gì chú mày có nghe cái anh vệ rách ấy

Vệ luôn luôn xoành xoạch gãi ghẻ ruồi

Vệ áo quần rách rưới đến lôi thôi

Trông thấy vệ rất chi là tởm.

Gọi là vệ có mỗi cái quần túm lại nên bộ đội về đây đóng là gọi đàn bà con gái ra để may vá lại ngượng không dám mặc trong có mỗi cái quần đùi rách khổ cực kinh đi chứ.
Không mình như thế thì đóng thuế nông nghiệp ấy thì như thế nào?

Thì nó có biểu thuế, có ông thôn đội trưởng ở đây phụ trách thu thóc thì lúc đấy chủ yếu thu thóc đóng cho bộ đội.
Cứ một sào là mấy cân mấy cân đấy chứ gì?

Nó có biểu thuế nhưng sau thì nó bỏ hết có cấy được đâu.
Sau nó có thuế nông nghiệp ấy?

Đấy là về sau còn trước dân đóng nghĩa xương thuế nghĩa xương.
Nghĩa xương là như thế nào?

Tức là nghĩa vụ đóng nghĩa xương tức là cái thuế ruộng ấy nghĩa vụ của anh phải đóng thóc cho nhà nước. Nhưng cái làng tề thì không thu được của nó còn những anh nào mà chưa tề thì thu được rồi đóng cho trưởng thôn rồi phát cho bộ đội bộ, bộ đội đóng ở gần thì đến lấy gạo về ăn.
Nhưng cái sản lượng có đủ để nộp thuế không?

Cày cấy thì cũng dễ chịu, năm chiến tranh đấy thì dân mới thu không  được, sau bỏ hàng năm không có lúa mà gặt ấy chứ.
Nhưng mà vẫn phải nộp thuế?

Không cái đó thì tùy cũng không bắt buộc lắm lúc bấy giờ dân đóng thế nào thì đóng có đủ thóc cho ông bộ đội ông ăn ông về thì thôi chứ.
Nhưng mình không đóng thì cũng không bắt buộc?

Không nhưng mà ý thức của dân bấy giờ tốt lắm.

Vợ: hai nữa là khi bộ đội mà về có lệnh bao nhiêu quân đấy thì lập cái ban tiếp tế.
À có bộ đội về đóng ở địa phương mình à?

Có chứ đóng nhiều chứ.
Bộ đội chính qui hay là bộ đội gì?

Chính qui lúc đấy là cái trung đoàn 42, còn 64 thì nó chỉ đóng một trung đội thôi.
Đóng một tuần à?

Đóng khi độ vài hôm trú quân thôi.
Nhưng mà nuôi họ ăn là ai?

Vợ: cử nhau ra đi hái rau hái riếc ủng hộ bộ đội, ví dụ một tiểu đội về nhà tôi một tiểu đội khác sang bên kia thì thanh niên thì rủ nhau người đi thu gạo người đi xin rau nuôi bộ đội.
Thế Pháp nó biết nó không bắn pháo à?

Không vì lúc bấy giờ nó chưa đóng bốt, sau nó đóng bốt thì ít về đây có chăng chỉ về rất ít chỉ về giúp đỡ phong trào du kích chỉ vài ba người thôi, còn khi nó chưa có bốt thì về đông còn ăn Tết với dân ở đây này.

Bộ đội chủ lực đấy ạ?

Ừ lúc đó cái trung đoàn 64 nó ở đây ăn Tết ở đây Tết thì các gia đình mời các anh em về ăn Tết giỏi lắm thì chỉ mời được một tiểu đội họ đóng chỉ vài hôm thôi chả dám đóng lâu.
Năm 46 mà kháng chiến ấy thì ủy ban có chỉ thị gì mới cho các xã không?

Chỉ thị gì đâu lúc bấy giờ thì ông ấy chỉ họp bàn rồi phổ biến mồm thôi có chỉ thị giấy tờ gì đâu.
À không có giấy tờ?

Lúc đấy làm gì có văn phòng làm gì có máy chữ máy chiếc gì đâu mà. Không về sau đến năm 52 thì có máy chữ cọc cạch lúc bấy giờ nó gọi là rơ manh tông hay gì đấy.
Hồi đấy đã có đài tiếng nói Việt Nam chưa?

Làm gì có mãi khi hòa bình lập lại mới có đài đóm, sau giải phóng miền Nam mới có đài còn trước thì có Ga len để vào tai nghe chẹp chẹp mà có anh chết vì cái ga len này đấy dưới Hạ Linh này này. Ga len là cái nam châm xong nó thu thì để vào tai này này.
Giật à?

Không đương nghe thì bị sét nó đánh chết, tức là cái đài ga len để vào tai nghe câu được câu chăng trước là thiếu đủ thứ.

Vợ: nói về kháng chiến thì có hàng ngàn chuyện.
Không thì các ông bà biết chuyện gì nói vì nó là những chuyện mình trải nghiệm qua nó lịch sử thời đó.
Lúc đó cái thôn này trước cũng là thôn kháng chiến tốt đấy là một trong những thôn đứng đầu xã anh hùng vì bao năm nó có tề tung gì đâu ép cũng không vào. Tề tức là đứng ra liên lạc lập để ép bắt phu bắt phen bắt nộp tre.
Nó có bắt lính không?

Vâng có nhưng đây không có anh nào đi lính hết.

Tức là có bắt nhưng mình không đi?

Không đi, phu phen cũng chả làm gì hết cả.
Dân có vào vùng tề không?

Không, cấm.
Cấm dân à?

Cấm nhưng mà dân nó cũng không vào đây có Cao Xá là làng tề nhưng dân nó có vào đâu, chợ ở trên đấy mà người ta cũng còn chả đến họp nữa là dân bấy giờ tề là người ta ghét. Nhưng mà nó có hai thứ tề tề chính cống là tề theo Pháp làm việc cho Pháp phu phen cho Pháp, còn tề ấm ớ là có nghĩa là ban ngày nó sức hai ba chục phu thì cho đi có dăm bảy người thôi tối về ta.
Vừa ta vừa theo bên kia?

Ừ những cũng không phải thế mà là ấm ớ thôi.
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Vâng đấy chuyện kháng chiến thì nó có nhiều mặt kinh tế, văn hóa xã hội vv.

Xã hội bấy giờ sống nó thương yêu nhau.

Ví dụ làm ở ủy ban tài chính thì ông làm việc gì việc gì đấy?

Thì ông làm cái quĩ nuôi quân, còn bản thân ông Tri thì ông ấy ủng hộ ruộng, cái thứ hai là vận động mùa đông binh sĩ.

Thế có tuần lễ vàng không?

Tuần lễ vàng là trước khi cướp được chính quyền thì có tuần lễ vàng thì tôi cũng không rõ là thu được bao nhiêu nhưng mà cũng chả có nhiều có được mấy gia đình địa chủ có nhà ông lý Tri này này.

Có quĩ Độc lập không?

Ở đây thì không có quĩ độc lập, có hũ gạo nuôi quân thì mỗi nhà nấu cơm bỏ ra nắm gạo tý thế này vì đời sống nhân dân cũng khổ sau đóng bốt thì thôn này chạy ra hết ngoài làng cấy cấy toàn lúa con nó mọc lại.

Thế thì chắc thuế má mình cũng không thu được?

Vợ: Ôi bấy giờ thì phải sau đánh tan bốt thì mới cầy cấy.

Ngày đấy thì nó cũng được mùa nhưng mùa không thu hoạch được cho nên dân không đói có rau ăn rau nhưng mà chín năm kháng chiến thì nó không đói thừa thì không thừa nhưng không đói.

Vợ: còn kháng chiến thì còn trường kỳ còn gian khổ/ máu còn rơi xương còn rơi/ bao lớp người tiền tuyến xông pha/ ngăn quân thù giày xéo quân ta đấy nhưng bài hát kháng chiến trước đấy. Thơ có bài

Ai về qua xóm Đông Khê

Cho tôi nhắn gửi ba cô chưa chồng

Cô mơ răng đen nhức nhức

Cô Đào dệt vải chân tay.

Như ông vào Đảng là năm bao nhiêu ạ?

Năm 46.

Thế ai giới thiệu ông vào Đảng?

Cái ông Châu Hán đấy ông này hoạt động từ năm 1937 ông về ông tổ chức Đảng ở đây.

Có hai người đúng không?

Lúc bấy giờ ông này là lãnh đạo và một ông nữa là ông Chiên ông bây giờ công tác Hải Phòng.

Có lễ kết nạp không?

Có lễ kết nạp, tôi là kết nạp tập trung tức là nó gọi là Đảng viên lớp 19 tháng Tám, tức là nó tổ chức kết nạp những Đảng viên tiêu biểu những người hoạt động thanh niên tích cực, thành ra nó tổ chức lớp Đảng viên 19 tháng Tám thì tôi là cái lớp ấy cho nên kết nạp chung ở dưới Cán Dương. Hôm ấy kết nạp chung năm, sáu anh cứ vào từng người một rồi giới thiệu, chào cờ, rồi hứa hẹn cứ từng người một.

Hồi đấy ông dự bị có lâu không?

Lúc đấy tôi dự bị có bốn tháng, tôi lúc đó là tiểu tư sản nhưng dự bị có bốn tháng vì là loại tích cực.

Tiểu tư sản là một năm đúng không?

Một năm hai năm là sau này mới có qui chế nhưng mà tôi lúc đấy tôi bốn tháng vì tôi là anh thanh niên tích cực hoạt động tốt nên dự bị bốn tháng.

Thế mình là Đảng viên thì về sau họ có tổ chức các lớp chỉnh huấn thì ông có dự không?

Có.

Năm 51 52 gì đấy?

Đấy là năm 53 tôi dự cái lớp đầu tiên của tỉnh, cái này là của tỉnh tổ chức nó gọi là Rèn cán luyện quân.

À Rèn cán luyện quân?

Tức là bộ đội thì nó luyện, còn rèn cán là học tập liên hệ kiểm điểm để chỉnh đốn tư tưởng chuẩn bị tổng phản công năm 53.

Thì ông học ở đâu ạ?

Tôi học ở Khoái Châu này lớp do tỉnh tổ chức.

Lớp đấy có đông người học không?

Đông.

Có thầy giáo trên về dạy?

Dạy ở đây thì có ông Tỉnh đội trưởng dạy cái bài trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi bài đấy là ông Đông tỉnh đội trưởng của Hưng Yên ông ấy dạy. Còn cái bài thứ hai là bài đạo đức cách mạng thì bấy giờ là ông gì mà lúc đó là Bí thư tỉnh ủy.

Học thì có tài liệu học tập không?

Từ những cái bài ấy ấy trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi học nghe giảng xong thì đặt câu hỏi nghe xong về thảo luận ở tổ. Từng tổ thảo luận cái bài ông ấy giảng bằng cách câu hỏi trả lời, sau đó rồi viết thu hoạch thì bài đấy anh hiểu gì thì anh viết ra. Bài đạo đức cách mạng cũng thảo luận ở tổ cũng liên hệ xong rồi có đợt phê bình và tự phê bình.

Phê bình là có gì mình tự viết ra à?

Không trong ấy thì anh phải liên hệ anh anh có gì sai lầm anh có gì ưu điểm.

Thì lại viết ra?

Viết ra xong họp cái tổ ấy lại phê phán.

Có gay gắt không ạ?

Ôi gay gắt lắm có nhiều vấn đề kỳ lắm, nhiều anh khốn khổ cái chuyện thành phần.

Tức là mình lỡ mình viết ra thì người ta đọc thấy thì người ta phê à?

Không viết ra rồi thì mới thông qua tổ năm, sáu người thì mới góp ý, nhưng mà tổ thì mỗi anh một nơi biết gì đâu mà góp ý có phải toàn trong xã đâu cả những người ở huyện khác ở tỉnh thì nghe họ mới hỏi, hỏi mà anh trả lời trơn tru thì không sao còn không trơn tru thì khổ lắm hai ba lần vỡ đổ.

Bắt viết đi viết lại?

Viết đi viết lại kiểm đi kiểm lại coi là nhiều anh tan lớp học rồi mà còn kiểm điểm chưa xong cơ mà, chưa xong bản kiểm điểm của anh cơ mà.

Tức là về cá nhân đấy?

Cá nhân anh đấy người ta không đồng ý với chuyện phê bình của anh bắt ở lại ai về cứ về anh ở lại kiểm điểm nhiều anh tái người sau đợt kiểm điểm người xanh xao. Sau đợt đấy rồi thì gọi là chỉnh đốn chi bộ.

Chỉnh đốn chi bộ tức là về cơ sở đấy à?

Chỉnh đốn chi bộ là nhiều nơi là làm, tỉnh Hưng Yên này này đã làm bao nhiêu cái nhà mỗi nhà có cái phòng thì những cái anh kia về là chỉnh đốn lại chi bộ.

Lại vào phòng đấy viết lại?

Nhưng đây Hưng Yên thì bỏ ngày đấy mà làm là lôi thôi lắm nhưng không chỉ có về thôi, chỉnh đốn chi bộ thì anh chỉ về báo cáo ở huyện anh thôi. Đại khái sau khi chỉnh đốn thì tôi có cái sai lầm này sai lầm này này báo cáo với huyện thôi không có vấn đề gì khác.

Thường là viết ưu điểm hay khuyết điểm?

Cả ưu điểm cả khuyết điểm của anh vì lúc bấy giờ về huyện là người ta biết ưu khuyết của anh.

À tức ông nào mà viết không đúng thì cũng khổ?

Nhưng mà nó cũng ít thôi vì nó biết anh đã kiểm điểm ở trên kia đầy đủ rồi, ưu điểm là gì tôi không sợ gian nan tôi không sợ vất vả vì cùng huyện thì đi với nhau nó biết tôi rồi, hai là công tác của anh là tích cực chịu khó.

Ví dụ mà không đúng họ có bắt viết lại không?

Không vì đã kiểm điểm ở trên kia rồi.

À trên kia là gay gắt hơn à?

Trên kia gay gắt vì nó nghe cái gì trái nó cho không đúng, còn về dưới này chỉnh đốn chi bộ thì không khó lắm vì nó thành văn bản rồi trên kia đồng ý duyệt rồi. Trước là chỉnh đốn nặng.

Nặng là như thế nào?

Nặng là như kiểu Trung Quốc tổ chức địch lồng vào tổ chức ta ấy, nên cái thời kỳ cải cách là bị kiểu tổ chức địch lồng vào tổ chức ta lúc bấy giờ nhiều anh chết cái chuyện ấy.

Lúc chỉnh đốn là bị chết đấy ạ?

Ngay cái lúc cải cách ấy, vì ngày đấy nó có chủ trương là đánh kẻ địch trong lòng ấy mà học cái kiểu Trung Quốc cải cách.

Cải cách là hình như giảm tô trước xong mới đến cải cách nhỉ?

Giảm tô trước rồi mới cải cách.

Giảm tô là mình bắt địa chủ giảm cái mức tô đi à?

Ừ ruộng là phải dứt khoát giảm cái tô tức đi, nhưng mà cái tô này thì nó đã hết từ lâu rồi bắt đầu từ cách mạng thành công thì ở đây nó có thu gì nữa đâu nên cái thôn này giảm tô cũng không ác lắm cải cách ruộng đất cũng không ác lắm vì địa chủ nó đi vợi hết rồi làm gì còn ai nữa đâu.

À thôn mình là ít địa chủ?

Cũng có nhưng mà nó đi, như thằng Tri ở đây này là tay địa chủ giàu nhất của Đoàn Đào khi nó theo Việt Minh thì thôi còn đấu gì nữa mà lúc bấy giờ tay ấy cũng đi vào Thanh Hóa rồi, có một vài vị nữa thì cũng bị lằng nhằng lúc đấu là có hai vị phải đấu là bà Hào Giác ở đây này.

Đấu là thế nào?

Đấu là ra để dân người ta chỉ chỏ mày bóc lột tao thế này khác. Thứ hai là nhà bà Hồi Noãn này cũng bị đấu.

Bà đấy là địa chủ à?

Địa chủ đấy bà này nhà tôi phải đi đấu địa chủ đây này.

Vợ:lúc đấy con thơ cho đi đấu cũng không đi được.

Tức là đội người ta bắt mình phải đi đấu à?

Người nào có khổ chủ thì đi thôi, ăn ở với người ta thì xin đi.

Khổ chủ là thế nào?

Khổ chủ là thế này anh là địa chủ thì tôi làm cho anh thì anh bóc lột tôi nhiều quá thì bấy giờ tôi phải tố giác thế thôi, thế nhưng mà nhà mình thì làm gì có ai mà khổ chủ. Đây ông cụ nhà tôi gọi là địa chủ bát hàm.

Vợ: nhưng mà cụ trước là nhà nho cụ trước đây cụ dạy học cụ là khóa sinh.

Cháu thấy nhiều nơi đội về là người ta lại giải tán hết các tổ chức Đảng?

Đây nó cũng thế nó cũng giải tán hết.

Vợ: người ta bị bắt hết chết hết.

À đây cũng thế thế họ đưa người của họ lên à?

Ừ họ gọi là cái đội cải cách.

Vợ: chết hết những người chân chính.

Cải cách này mình sai lầm sai quá, giết toàn anh em Đảng viên của mình. Cốt cán thì nhiều anh chả biết gì cả lên làm chủ tịch xã chữ nghĩa không biết cố nông mà. Trong kháng chiến thì xã này bị chết mất tay Phô bên kia kìa cũng chết trong Cải cách ruộng đất.

Bị bắn à?

Nó đem ra xử, còn tay thứ hai cũng chuẩn bị xong có lệnh ở trên nên thôi anh Chế đấy

Vợ: lệnh ở trên là bắn cả nhưng ông Chế ông trốn đi cứ dưới sông ông lấy bèo phủ lên mặt ông trốn qua sông. Cái ngày tôi ở Hải Phòng tôi về qua chỗ Quang Hưng này nó để mấy cây xăng đây này tý bị bắt.

À ông tý bị bắt à?

Không nó cũng không làm gì tôi vì tôi công tác ở Hải Phòng, thì mấy vị kia là trong ban tuyên giáo của tỉnh, bà là cốt cán của cải cách đem ra còng thì xem ra bà có vẻ nghẻ lạnh lắm trong thấy bọn tôi có vẻ nghẻ lạnh lắm nhưng chẳng có tội lỗi gì cả. Bấy giờ cái thành phố Hải Phòng là cũng vững lắm có ông Trần Kiên là giám đốc công an Hải Phòng dứt khoát không cho bắt cải cách muốn bắt thì phải có luật pháp có lệnh chứ tự nhiên anh ra anh bắt cán bộ của tỉnh là không được ông Trần Kiên là ông vững vàng về mặt đó. Chứ Hải Phòng lúc đó mà cho cải cách bắt bớ các nơi ra thì có mà loạn cả thành phố lên. Thành phố Hải Phòng thì xung quanh nó cũng tổ chức cải cách bọn chúng tôi là đi dự cả mà.

À ông cũng tham gia dự cải cách?

Tôi chỉ là cán bộ ở Hải Phòng đi mạn Hải An nó tổ chức như thế thì bọn chúng tôi là cán bộ phải đi nghe xem tố cáo thế thôi, bấy giờ Hải Phòng có ông Trần Kiên rất vững vàng không cho bắt ai cả bắt phải có lệnh.

Nhưng bắt cán bộ mình thì là tội gì ạ?

Vì có tội do địa phương nó tố cáo lên mà, nó có tin ông này ông này trước đây là thế này thế này theo địch hay gì đó. Lúc đó ông đội trưởng đội cải cách là chủ yếu ông làm vua rồi.

Tức đội cứ chỉ đạo cho cốt cán tố?

Chỉ đạo cốt cán đi bắt.

Vợ: mà cốt cán có ăn có học gì đâu toàn nói xằng nói bậy.

Lúc đấy họ là cố nông nên càng được tin cậy có học gì đâu mà chữ nghĩa có biết gì đâu.

Nên thế là toàn bắt đồng chí của mình?

Đấy thì cứ bảo là tổ chức địch lồng trong tổ chức ta mà nên phải bắt.

Vợ: hồi đấy tôi thấy họ còn bảo nhau là tao đánh hơi thấy thằng Tuy nó về rồi đấy định bắt. Chả thế mà ở xã trên có ông anh con bà cô nhà tôi mà trước ông là phó phòng thông tin văn hóa quần chúng thế mà rồi nó về nó truy nó gọi là truy tố, mà ông ấy thì có gì mà tố thế mà ông ức bị chết ông thiệt thân ông ấy, sau thằng con giai tố thế có khổ không, ông toàn nói không nhưng mà nó bắt phải nhận.

Mà cái đấy là chủ trương của mình đấy chứ nhỉ?

Của trung ương đấy lúc bấy giờ là ông Hồ Viết Thắng phụ trách giảm tô cải cách, rồi ông Hoàng Quốc Việt ông này ông học cái cách cải cách của Trung Quốc về.

Trung Quốc nó có về địa phương mình nó phụ trách cải cách không ạ?

Không, Trung Quốc là thế này ông Việt đấy mới sang đấy rút kinh nghiệm vì Trung Quốc nó là Quốc Dân Đảng thì ông Mao Trạch Đông giải phóng kiểu kéo quân ồ ạt lên thôi nên là cái ông này rất nguy hiểm vì cho là Quốc Dân Đảng còn nhiều.

Nên qui là Quốc Dân Đảng đấy?

Ừ lúc bấy giờ là nghi tổ chức của địch lồng vào tổ chức của ta, tổ chức của ta là Cộng Sản nhưng mà nghi Quốc Dân Đảng nó lồng vào vì cái thằng Trung Quốc nó thế mà. Nên bắt đầu cải cách ruộng đất là thằng Trung Quốc nó giết nhiều lắm này ta thì ông Hoàng Quốc Việt đi học bên đấy về áp dụng ở Việt Nam. Mà ông Hồ Viết Thắng phụ trách cải cách mà ông đấy thì lúc đấy rất là cố nông rồi thì ông về làm mà lấy toàn những anh khu tự do chả biết gì cái chuyện chiến tranh lúc bấy giờ như thế nào, chả biết ta là thế nào địch là thế nào, vì ông mãi trong kia vì cải cách ruộng đất đầu tiên là ở trong Thanh Hóa mà, rồi lại lấy cốt cán trong Thanh Hóa đưa ra ngoài này làm cải cách nên sai lầm lớn có hiểu gì đâu. Về đây ấy thì tổ chức những anh cốt cán mà lại toàn không hiểu biết gì cả thì lại tổ chức cho đi theo cái đoàn ấy. Có ông Thái là Bí thư tỉnh ủy của Hải Hưng, rồi ông Hách Mai Văn Hách lúc bấy giờ là đoàn trưởng đoàn ủy cải cách của Hưng Yên này này thì lúc đấy bắt đầu về thì ông Thái ông cũng tinh ông báo cáo lên trung ương tình hình nó xảy ra như thế này là các địa phương nó đang tố cáo ông Trường Chinh.

Lúc đấy biết là sai rồi?

Biết sai tổ chức địch lồng vào tổ chức ta mà. Còn đằng kia toàn cốt cán không biết gì tố cáo linh tinh.

Sửa sai thì lại giả lại hết à?

Không sửa sai những người còn sống thôi thì được còn chết thì thôi đây thôn này này có anh chết toi.

Các địa chủ thì có giả lại nhà cửa cho họ không?

Có đếch gì nó chia chác hết rồi, địa chủ thì có cái quái gì có cái ruộng đất ngoài kia còn nhà còn gì đâu chia hết gọi là quả thực thì có tý thóc tý lúa thì các dân xơi hết rồi. Địa chủ có mỗi cối xay với mấy con dao, địa chủ có đếch gì địa chủ mình nghèo bỏ cha có gì đâu. Địa chủ thì phải nói thằng miền Nam nó hàng mấy trăm héc ta như Trần Văn Giàu chả hạn tay đấy là địa chủ nhưng sau nó giác ngộ.

Đấy địa chủ thì nghèo như thế mà cải cách lại toàn đi bắt bớ thu tài sản người ta thế thì tệ quá?
Họ không có gì cả nhưng mà toàn cốt cán biết gì đâu, thôn này chết mất tay Phô trước là trong kháng chiến trưởng ban giao liên của huyện.

Cái hồi ông đi học chỉnh huấn thì ông có học về chủ nghĩa Mác Lênin không ạ?

Không lúc bấy giờ chỉnh huấn chỉnh Đảng ấy thì chỉ có học Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi bài ông Trường Chinh viết đấy.

Có học về chủ nghĩa Mao Trạch Đông không?

Không lúc bấy giờ chỉnh huấn là chỉ rèn luyện cán bộ còn đằng kia thì nhà nước thì chỉnh quân để chuẩn bị tổng phản công mà. Còn trước kia mà học Đảng viên mới thì tôi là tuyên huấn huyện có tổ chức giảng về đạo đức người cách mạng viết sẵn rồi giới thiệu, lúc bấy giờ thì dạy về nhiệm vụ người Đảng viên thì hai cái tài liệu đó thì học trong bảy ngày.

Chỉnh huấn thì học bao lâu ạ?

Bảy ngày.

Không học chỉnh huấn ấy rèn cán chỉnh quân ấy?

À một tháng ở Khoái Châu.

Ví dụ qua đợt chỉnh huấn đấy thì có nhiều người bị ra khỏi Đảng không?

Cái đấy thì nó không giải quyết nó chỉ biết anh báo cáo kiểm điểm phê bình cá nhân nó nghe được rồi thì nó giả về địa phương, khai trừ hay không là địa phương giải quyết. còn nó giữ bản ghi ưu điểm khuyết điểm của anh như thế này.

Xong rồi địa phương lại dựa vào bản đấy để kỷ luật?

Ừ nhưng ngày đấy tôi ở huyện thì về báo cáo với huyện thế thôi, mà lúc bấy giờ chỉ cán bộ huyện đi chứ anh xã chưa bị đi, lúc bấy giờ là cán bộ huyện đi làm công tác chỉnh huấn.

À cấp huyện mới phải đi chỉnh huấn?

Từ cấp huyện trở lên mới đi chỉnh huấn.

À cháu tưởng tất cả các Đảng viên là phải đi chỉnh huấn?

Không cấp huyện mới phải đi, tôi lúc đó huyện ủy viên rồi nhưng tôi phải đi rèn cán là vì cái tiểu tư sản.

À mình bị đấy ạ?

Đấy được đi rèn cán vì tiểu tư sản nhưng lúc bấy giờ có biết đâu chỉ biết là đi chỉnh huấn thôi chứ có biết đâu là ông cho mình là tiểu tư sản nên bị đi. Có lần như thế này thì mình mới biết là mình ở cái vế tiểu tư sản này, cái đầu năm 50 các ông báo cho mình chuẩn bị đi học ngoại quốc sau ba hôm ông báo lại là đi Việt Bắc không đi được vì không có tiền thì mình chỉ nghĩ là đi thì đi mà không đi thì thôi mình chỉ nghĩ đơn giản thế thôi. Sau đó khi tôi sang công tác tổ chức tôi mới biết có một ông ông ấy báo ông này là tiểu tư sản gia đình thì gia đình nhà nho thế là thôi không cho đi, thế là từ đó mình mới biết là cái chuyện thành phần thành phiếc.

À tức chỉnh huấn xong là xét về thành phần đấy à?

Xét thành phần anh mà tiểu tư sản là gay lắm đấy nó quật cho bằng thích, tại vì tôi nó không quật được vì tôi tham gia cách mạng từ năm 41 cơ còn nó đặt vấn đề thì tôi bảo tôi tiểu tư sản sao tôi tham gia sớm thế này.

Những ông khác thì chắc là bị nặng đấy nhỉ?

Ừ tôi nhớ có anh ở Thái Bình tên là Hướng cũng tiểu tư sản ở huyện ủy huyện nào đấy cũng cử sang học cùng cái lớp của tôi gớm tay ấy bị quần khổ lắm vì nó là tiểu tư sản mà.

Bắt kiểm đi kiểm lại đấy à?

Ừ vì nó không nghe nó bảo anh là tiểu tư sản mà tại sao anh kiểm như thế này như thế là không được, tiểu tư sản thì phải là cầu an phải là hưởng lạc cơ đại để như thế.

À bắt làm lại?

Bắt là phải kiểm điểm như thế mới là đúng là thành phần tiểu tư sản nó quật tay Hướng chỗ này khổ lắm. Còn tôi là tiểu tư sản nhưng tôi tham gia từ năm 41 nên chả quật tôi vào đâu được lúc bấy giờ thì mình cũng không biết nhưng mà bấy giờ mà không có cái hoạt động từ năm 41 thì nó quật cho bằng thích. Tôi ở huyện ủy thì bấy giờ là tiểu tư sản mới cho đi mà.

À mình là đối tượng bị chỉnh huấn đấy?

Đối tượng đấy bị đi chỉnh huấn, sau mình mới biết cái ông làm tổ trưởng ở tổ tôi này sau đấy lại cùng công tác với mình tay đấy nghê lắm thành phần cố nông mà (cười), ông Hướng ở Thái Bình bị ông này ông quật cho rất khổ, sau ông này ông làm trong ban cải cách bố ấy nghê lắm khật cũng khá nhiều người đấy.

Ngày ấy trong Đảng thì thường tội gì người ta hay kỷ luật nặng nhất?

Nặng nhất là người ta nghi anh có hoạt động không tốt chống phá, bí mật chả hạn. Lúc bấy giờ mình có biết gì đâu sau mới biết tiểu tư sản thì mới bị như thế, bảo đi thì đi thôi nhưng không biết mình là cái thành phần phải đi chỉnh huấn.

Như ông có bị hỏi nhiều không?

Không vì tôi khai là tham gia cách mạng từ năm 41 rồi còn ai mà đặt vấn đề thì bảo tôi là tiểu tư sản thật nhưng mà tôi tham gia cách mạng từ năm 41 cơ mà có những người chứng kiến hẳn hoi anh truy gì tôi nữa,  tuy là tiểu tư sản nhưng tôi không phải là loại phản bội cầu an hưởng lạc mà đi hoạt động thế này thế này, nhưng mà tôi không bị truy, lúc cùng tổ tôi có tay Hướng bị truy khổ lắm nó hỏi ông là tiểu tư sản tại sao ông lại nghi thế này còn cái gì chưa khai chưa báo cáo.

Trong lịch sử thì thường qua chỉnh huấn có nhiều người bị ra khỏi Đảng?

Đợt đấy thì mình không biết, nhưng bên huyện ủy Phủ Cừ là có tôi đi, còn anh nào bị khai trừ đợt ấy thì không rõ.

Chỉnh huấn xong là xếp lại thành phần à?

Lúc bấy giờ sau chỉnh huấn rồi thì nó định chỉnh huấn chi bộ theo kiểu mỗi anh một phòng.

Tức là bắt nhốt vào một phòng ngồi khai?

Ừ bắt ngồi viết lại nhưng mà thời kỳ đó anh Hưng Yên giải tán rồi thành ra mình cũng không biết có anh nào bị kỷ luật không, nhưng thời gian ấy thì những anh đi chỉnh huấn về thì không bị kỷ luật đâu, vì anh đi là anh đã có quá trình công tác ở địa phương rồi họ cũng biết rồi. Sau tôi sang công tác mặt trận, có ông Hoan thường vụ phụ trách về tổ chức, tôi cũng thường vụ nhưng phụ trách về dân vận nên làm chủ tịch Liên Việt. Đầu làm trưởng ban nông hội rồi đến chủ tịch mặt trận Liên Việt huyện.

Hồi đấy là huyện đóng ở đâu ạ?

Huyện thì đóng mỗi nơi mấy hôm rải rải đi linh tinh tôi nhớ ở Trà Bồ cũng đóng.

Không cố định một chỗ?

Mỗi chỗ độ bảy ngày mười ngày là cùng không dám ở lâu, huyện này là đi hết Đông Cam rồi dưới kia đóng ở Sĩ Quí, Kim Phương huyện ủy đóng cả, rồi ở Phù Oanh ở Phù Oanh cái tay sau này huyện ủy đóng ở nhà nó tay này là phú nông sau nó bỏ vào thành là tay Lê.

À trước cũng làm cho mình nhưng sau bỏ vào thành?

Trước là Đảng viên mà tay Lê đấy là Đảng viên sau bỏ thôn vào thành.

Dinh tê đấy?

Dinh tê đấy.

Thời đó Ủy ban có hay giúp đỡ các thương binh liệt sĩ không hả ông?

Lúc bấy giờ cũng chưa có gì.

Bởi vì năm 47 đã có ngày thương binh liệt sĩ rồi?

Lúc đấy chỉ là ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 thôi kỷ niệm thôi chứ còn trông nom giúp đỡ thì gần đến hòa bình lập lại mới có.

Có chị em lấy thương binh các thứ không?

Ừ sau cũng có nhưng trước thì chưa có chính sách chưa có ưu đãi ưu tiên gì cả. Ngày đấy hoạt động chiến tranh như thế nhưng mà ở miền Bắc này thằng Pháp nó cũng ú ớ chứ nhưng sau ở miền Nam thằng Mỹ ấy thì mình chết vợi đi. Hồi đấy ở đây nó không đóng bốt thì vẫn ngồi như này nói chuyện như thường nhưng không như sau nó theo dõi chết cha, lúc bấy giờ cái tụi phòng nhì chỉ điểm của Pháp nó cũng là loại cầu an ấy mà, chứ nó không như miền Nam sau này chống Mỹ khổ lắm.

Hồi đấy Hưng Yên nó có cái đội Việt Dũng chuyên diệt tề?

Việt Dũng là cái anh chuyên đi giết anh tề anh nào ú ớ là bị giết làng này cũng có mấy ông bị Việt Dũng giết.

Các ông ấy toàn giết nhầm?

Cái kiểu ấm ớ mà có nghĩa là đây thì người ta cấm không cho lên Cao Xá là làng tề thì có ông này ú ớ cứ nay đi mai đi thì nó túm được nó thịt, rồi thì tý rượu tý chè thuốc phiện vào rồi ăn nói lung tung người ta bảo không nghe thế là Việt Dũng mời đi.

Mời đi tức là khử luôn đấy?

Đi ngủ (cười) đi ngủ với giun

Con: Xin lỗi chú quê ở đâu

Dạ

Em ở đâu?

Em ở Hội sử học Việt Nam, muốn hỏi ông những cái chuyện ngày xưa giai đoạn 45 -54

Ông: muốn tìm thế thì cũng phải hai ba thằng cùng thời đấy chứ chúng tôi thì

Không chúng cháu cũng có hỏi chuyện được mấy bác, bên Tiên Lữ có hỏi  chuyện bác Thạch, rồi bác Văn.
(Hết băng ghi âm ngày 29 tháng 12 năm 2009)

